
GVCN 1: Nguyễn Thị Hương SĐT: 0983905593
GVCN 2: Hoàng Thu Hiền SĐT: 0981111768

Buổi
Period/

Tiết

Time/

Thời gian
Monday/ Thứ 2 Tuesday/ Thứ 3 Wednesday/ Thứ 4 Thursday/ Thứ 5 Friday/ Thứ 6

Tiết 1 7:45-8:20 Chào cờ/ SHL
Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Anh:

Phonics: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Tiết 2 8:25-9:00

Tiếng Anh:

Phonics: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Anh:

Phonics: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Tiết 3 9:10-9:45

Tiếng Anh:

Phonics: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Tiếng Anh:

Math: Mr. Jacob

TG: Ms. Hoàng Hằng

CLB
Mỹ thuật/Âm nhạc: 

Cô Quỳnh + Cô Quỳnh Mai

Tiếng Anh

Speak out:Ms. Hồng Thắm

Tiết 4 9:50-10:25
Tiếng Anh

Show&Tell: Ms. Hồng Thắm

Tiếng Anh:

Math: Mr. Jacob

TG: Ms. Hoàng Hằng

CLB

Tiếng Anh:

Phonics: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Tiếng Anh

Speak out: Ms. Hồng Thắm

Tiết 5 10:30-11:05
Tiếng Anh

Show&Tell: Ms. Hồng Thắm

Toán VN: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Toán VN: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Anh:

Phonics: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Toán TC: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiết 6 13:30-14:05
Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Anh

Show&Tell: Ms. Hồng Thắm

Tiếng Anh:

English Cambridge: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Thể dục: Cô Hiền STEM/Tin học

Tiết 7 14:10-14:40
Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Anh

Show&Tell: Ms. Hồng Thắm

Tiếng Anh:

English Cambridge: Ms. Dominique

TG: Ms. Hồng Thắm

Tiếng Anh

Show&Tell: Ms. Hồng Thắm
STEM/Tin học

Tiết 8 15:00-15:35
Toán VN: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Anh:

Science: Ms. Dzenita

TG: Ms. Vân Hằng

Đạo đức - KNS: 

Thầy Ngọc Tú + Thầy Kim Dũng

Tiếng Anh

English Cambridge:

 Ms. Hồng Thắm

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiết 9 15:40-16:15
Hoạt động trải nghiệm/TNXH: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Anh:

Science: Ms. Dzenita

TG: Ms. Vân Hằng

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

Tiếng Việt: 

Cô Nguyễn Hương + Cô Thu Hiền

 Đúng 16h20' xe sẽ khởi hành đưa học sinh về nhà.

Chiều

Sáng

TIMETABLE/ THỜI KHÓA BIỂU LỚP 1C8

Applied from/ Áp dụng từ 07/08/2023

Nghỉ giữa giờ 9:00-9:10

Ăn và nghỉ trưa 11:15-13:30

Ăn nhẹ 14:40-15:00

Truy bài 7:40-7:45




